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Datura metel L.

Solanum viarum Dunal



CÁC THỰC VẬT DỄ NHẦM LẪN VỚI CÀ ĐỘC DƯỢC VÀ CÁCH PHÂN BIỆT
Bộ phận

Tên cây LÁ HOA QUẢ

Cà độc dược
Datura metel L.

Họ Cà
(Solanaceae)

Lá đơn, mọc
cách. Phiến lá
hình trứng dài
9-10 cm, ngọn
lá nhọn, phía
đáy lá hơi hẹp
lại. Mép lá hơi
xẻ răng cưa

Hoa đơn mọc ở kẽ lá, 
cuống lá dài 1-2 cm, 
màu trắng đốm tím.

Quả hình cầu gai, đường
kính chừng 3 cm, khi non 
màu xanh, khi chín màu

nâu. Quả khi già, nứt
theo 3-4 đường.

Mướp đắng
rừng

Momordica
charantia L.
Họ Bầu bí

(Cucurbitaceae)

Lá cây màu
xanh lục, chia 

thành 4 – 5 
thùy, dài 5 – 10

cm. Phiến lá
thường có lông
nhỏ bao phủ.

Hoa mọc có nách lá, 
có cuống dài và có 

màu vàng nhạt.

Quả dài 8 – 15 cm, hình
trứng thuôn dài, mặt

ngoài sần sùi. Quả chưa
chín có màu xanh và

chuyển sang màu vàng
hồng khi chín.

Cà độc dược/
Cà gai vàng

Solanum viarum
Dunal
Họ Cà

(Solanaceae)

Lá đơn,  mọc
so  le,  không
có lá kèm; 

phiến lá hình
xoan tam  giác,  
kích thước 10-
12,5  cm, đầy

lông và gai gân
lá trên cả hai

mặt

Hoa riêng lẻ ở giữa
lóng và xim hình bò
cạp 3-4 hoa ngoài

nách lá, trong đó 1-2 
hoa ở gốc đính sát vào
thân. Hoa đều, mẫu 5, 

màu trắng.

Quả nhẵn, tròn, màu
vàng khi chín; đường

kính từ 1,5 đến 2,5 cm, 
có mùi thơm

Cà gai leo
Solanum

procumbens
Lour. 
Họ Cà

(Solanaceae)

Phiến lá thuôn
hoặc hình
trứng. Mặt
dưới lá phủ

lông nhạt, rộng
12 – 20 mm, 
dài 3 – 4 cm, 

cuống dài 4 – 5 
mm.

Hoa màu trắng, nhị
vàng, cứ mỗi 2 – 5 hoa

gộp thành một sim.

Quả hình cầu, bóng
nhẵn, đường kính 57 

mm, chín có màu vàng
đỏ.




